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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 7 - 2023
KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

MÔN: PHẬT GIÁO BỘ PHÁI PHÁT TRIỂN , MÃ LỚP: 516.LS.HIST415.1.1
GIẢNG VIÊN: TT.TS. THÍCH THIỆN TRÍ

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 4 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4 , TÒA HỌC ĐƯỜNG A PHÒNG 302

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

2 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm

3 2150000174 Huỳnh Trần Duy Thái T. Minh Tâm

4 2150000184 Võ Thế Thiên T. Đồng Quang

5 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên

6 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

7 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

8 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Tuệ Phúc

9 2150000325 Trịnh Thùy Lan TN. Trung Hiếu

10 2150000328 Lê Thị Nhật Lệ TN. Tâm Đức

11 2150000335 Bùi Thùy Linh TN. Diệu Ngộ

12 2150000341 Võ Thị Ngọc Linh TN. An Bảo

13 2150000343 Lê Thị Phương Loan TN. Nguyên Hồng

14 2150000367 Nguyễn Thị Mơ TN. Thiện Thuần

15 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

16 2150000381 Triệu Thị Nghĩa TN. An Tịnh

17 2150000387 Trương Hồng Ngọc TN. Liên Trang

18 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

19 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

20 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

21 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả

22 2150000485 Bùi Xuân Thủy TN. Hạnh Mãn

23 2150000509 Phan Thị Thảo Trinh TN. Bích Nguyệt

24 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

25 2150000544 Nguyễn Thị Như Yến TN. Thánh Trà

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


